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Câu 1 (2,0 điểm) Đọc hai khổ thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát

Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.

…

Mai về miền Nam thương trào nước mắt

Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây

                   Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.

              (Theo Ngữ văn 9, tập 2, Nxb Giáo dục Việt Nam)
a) Đoạn trích trên thuộc tác phẩm nào? Nêu tên tác giả. Ghi rõ hoàn cảnh sáng tác.  
b) Hình ảnh hàng tre trong hai khổ thơ trên có ý nghĩa gì? 
c) Tại sao chủ thể  “Con” ở khổ thơ sau không xuất hiện? Cách  viết đó có tác dụng gì trong việc bộc lộ tư tưởng, chủ đề của tác phẩm? 

Câu 2 (3,0 điểm)
Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, tình yêu làng quê, đất nước của nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” được nhà văn Kim Lân viết lại thật chân thành và cảm động. 
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, tình yêu làng quê, đất nước của những người con quê hương được thể hiện như thế nào? Hãy viết bài văn nghị luận nêu suy nghĩ về tình cảm thiêng liêng đó.
Câu 3 (5,0 điểm)
        Có ý kiến cho rằng: Đằng sau bức chân dung xinh đẹp của Thuý Kiều và Thuý Vân là những dự báo về số phận của hai nàng.
Em hãy phân tích đoạn trích Chị em Thuý Kiều trong tác phẩm Truyện Kiều (Nguyễn Du) để làm sáng tỏ nhận xét trên. 
                                     ---------------------- Hết ----------------------

Họ và tên thí sinh:…………………………………Số báo danh:………………..

Chữ ký của giám thị 1:……………...... Chữ ký của giám thị 2: ……………........
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH THPT 
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MÔN: NGỮ VĂN
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(Hướng dẫn chấm gồm có 04 trang)



A. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo phải nắm được nội dung trình bày trong bài làm của thí sinh để đánh giá được một cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

- Thí sinh có thể làm bài theo nhiều cách riêng nhưng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.

B. YÊU CẦU CỤ THỂ

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

2 điểm
	a.

- Đoạn trích thuộc tác phẩm: Viếng lăng Bác.
	0,25

	
	- Tác giả: Viễn Phương.
	0,25

	
	- Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1976, khi cuộc kháng chiến chống Mĩ đã kết thúc thắng lợi, đất nước thống nhất, công trình lăng Bác vừa khánh thành, nhân dân miền Nam được ra Bắc vào lăng viếng Bác. Bài thơ được in trong tập “Như mây mùa xuân”.
	0,5



	
	b.

- Nghệ thuật: tả thực và ẩn dụ, kết cấu đầu cuối tương ứng (chặt chẽ, làm rõ chủ đề).
	0, 25


	
	- Nội dung:
+ Hàng tre có thực quanh lăng Bác.

+ Hàng tre ẩn dụ là biểu tượng của dân tộc, con người Việt Nam, ước nguyện được hòa vào hàng tre canh gác giấc ngủ cho Bác, trung thành với lí tưởng của Người.
	0, 25


	
	c. Chủ thể “Con” không xuất hiện ở khổ cuối dụng ý đó là cảm xúc, ước nguyện chung của nhiều người. Hướng tới chủ đề: tấm lòng thành kính, biết ơn, đau xót, tự hào của nhân dân ta đối với Bác.
	0,5



	2

3 điểm
	A. Yêu cầu về kĩ năng:

-  Thí sinh biết vận dụng kết hợp các thao tác nghị luận để làm bài văn nghị luận xã hội (viết thành bài văn hoàn chỉnh).

- Bài viết rõ ràng, lập luận chặt chẽ, diễn đạt sáng rõ, lưu loát.

B. Yêu cầu về kiến thức:

Thí sinh trình bày bài viết theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo một số ý cơ bản sau:
1. Mở bài: giới thiệu khái quát vấn đề nghị luận.
2. Thân bài:
	0,25



	
	a. Sơ lược về tình yêu làng quê, đất nước của ông Hai trong truyện ngắn Làng (Kim Lân)

Ông Hai có một tình yêu làng đặc biệt:

+ Ông rất tự hào về ngôi làng của mình, đi đến đâu ông cũng khoe làng.

+ Trong thời gian tản cư, nghe tin làng theo giặc, ông Hai bứt rứt, đau đớn vô cùng, đã có lúc ông cả quyết: Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Khi tin làng theo giặc được cải chính, ông Hai vui sướng vô cùng.

Tình yêu làng của ông Hai thật giản dị, chân thành mà sâu sắc. Nó thống nhất, gắn bó với tình yêu đất nước và tinh thần kháng chiến.
	0,5



	
	b. Suy nghĩ về tình yêu làng quê, đất nước của những người dân trong cuộc sống hiện đại

- Điểm giống : Tình yêu làng của những người dân hôm nay cũng có điểm giống với tình yêu làng trong ông Hai: yêu mến, tự hào về làng quê của mình.
	0,25



	
	- Điểm khác:

+ Người dân hôm nay không phải chiến đấu với giặc ngoại xâm để bảo vệ làng quê của mình. Sống trong độc lập, hòa bình, những người dân đã hăng hái phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa xã hội của làng xã... làm thay đổi diện mạo quê hương. Chúng ta giữ gìn được các làng nghề truyền thống, xây dựng được nhiều “làng văn hóa”... đảm bảo các tiêu chí xanh - sạch - đẹp...
	0,5



	
	+ Có những người xa quê vẫn nhớ về quê hương, bản quán, họ vẫn hướng về quê hương bằng tình yêu thương và bằng những hành động thiết thực như quyên góp, công đức để xây dựng làng xã...
	0,5

	
	- Tuy nhiên, tình yêu làng ở một số người ít nhiều bị phai nhạt: khinh miệt làng quê nghèo đói, từ bỏ quê hương, không nhớ đến quê hương làng xã dẫu đã là người thành đạt...  đáng phê phán.
	0,5

	
	- Hiện tại đất nước đang đương đầu với việc Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam, chúng ta đồng lòng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc- biểu hiện của tình yêu làng quê, đất nước…

	0,25



	
	3. Kết bài:
- Nhận xét, đánh giá: Dẫu ở thời đại nào, tình yêu làng cũng là một biểu hiện giản dị mà sâu sắc của tình yêu đất nước.
- Liên hệ tuổi trẻ học đường…
(Nếu học sinh lạc sang phân tích nhân vật ông Hai bài làm chỉ cho tối đa 1 điểm của câu 2)
	0,25

	3

5 điểm
	A.Yêu cầu về kĩ năng:

- Bài viết có bố cục ba phần: mở bài, thân bài, kết bài hoàn chỉnh, mạch lạc.

- Biết vận dụng linh hoạt các phép lập luận đã học.

- Diễn đạt trong sáng, giàu cảm xúc.

- Không mắc lỗi về câu, từ, chính tả.
	

	
	B. Yêu cầu kiến thức:

I. Mở bài: Giới thiệu chung về tác giả, tác phẩm, đoạn trích, trích dẫn ý kiến.
	0,5

	
	II. Thân bài:

1- Bức chân dung xinh đẹp của Thuý Vân, Thuý Kiều
- Thuý Vân có vẻ đẹp đoan trang, phúc hậu. vẻ đẹp của nàng được sánh với những hình tượng thiên nhiên đẹp: trăng, hoa, mây, tuyết, ngọc. (0,5)
	1,5



	
	- Thúy Kiều:
+ Có vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà, có phần hơn Thúy Vân. Vẻ đẹp của nàng được Nguyễn Du tập trung gợi tả ở đôi mắt, thể hiện sự thông minh, sắc sảo của tâm hồn và trí tuệ con người (làn thu thủy, nét xuân sơn). (0,5)
	

	
	+ Không chỉ nhan sắc, Thúy Kiều còn là một cô gái rất mực tài hoa. Tài của Kiều đạt đến ba trong bốn chuẩn mực về tài năng theo quan điểm của xã hội phong kiến: cầm, kì, thi, họa. (0,5)

	

	
	2. Nguyễn Du dự báo về số phận của Thúy Vân, Thúy Kiều
- Nguyễn Du đã ngầm dự báo với người đọc về số phận của hai nàng qua cách miêu tả. (0,5)
	1,5

	
	- Thúy Vân là một cô gái đẹp vẻ đẹp đoan trang, phúc hậu, quí phái. Vẻ đẹp của nàng hòa hợp với thiên nhiên và mới chỉ khiến thiên nhiên thua, nhường (mây thua, tuyết nhường), nên nàng sẽ có cuộc đời bình lặng, êm ả, suôn sẻ, hạnh phúc. (0,5)
	

	
	- Vẻ đẹp phi thường của Kiều là sự kết hợp giữa sắc, tài và tình, khiến cho tạo hóa, thiên nhiên phải ghen ghét, đố kị (hoa ghen, liễu hờn) vì thua kém. Hai từ ghen, hờn kết hợp với cung đàn “Bạc mệnh” mỗi khi gảy lên làm não lòng người nghe (não nhân) dự báo cuộc đời Kiều sẽ phải trải qua nhiều sóng gió, trắc trở, đúng như quan niệm của người xưa: “hồng nhan bạc mệnh”. (0,5)
	

	
	3. Tại sao từ hai bức chân dung, Nguyễn Du lại có thể ngầm dự báo về cuộc đời, số phận của các nhân vật? (sơ lược)
- Cái nhìn của Nguyễn Du chịu ảnh hưởng từ quan niệm “tài mệnh tương đố”, “hồng nhan bạc mệnh”.
- Xuất phát từ sự thấu hiểu, đồng cảm của Nguyễn Du với những kiếp hồng nhan...
	0,5

	
	- Tổng kết, khái quát:

Đoạn thơ thể hiện thành công hai bức chân dung xinh đẹp và dự báo về số phận của hai nàng qua những bút pháp ước lệ tượng trưng, ngôn ngữ hàm súc, cô đọng, giàu sức biểu cảm, các phép tu từ: so sánh, ẩn dụ, nhân hóa, thủ pháp đòn bẩy…
	0,5

	
	III. Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa đoạn thơ và bày tỏ cảm nghĩ…
	0,5

	
	Chú ý: Nếu học sinh có những ý sáng tạo so với đáp án (kết hợp giữa nội dung, nghệ thuật, lồng hai luận điểm) thì vẫn  cho điểm theo đáp án (tùy theo từng thang điểm).
	


ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC








